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	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Giảm tải

	HỌC KỲ I

	1
	1
	Ôn tập đầu năm
	

	
	2
	Este
	Mục IV: Điều chế -trang 6, không dạy cách điều chế este từ axetylen và axit

	2, 3, 4, 5
	3
	Lipit
	Không yêu cầu h/s làm bài tập 4 và 5 - trang 11, 12. Không dạy bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

	
	4, 5
	Luyện tập: Este và chất béo
	

	
	6, 7
	Glucozơ
	Không dạy mục 2.b: Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2; trang 25 - dòng 2 bỏ cụm từ: “và bởi Cu(OH)2 trong môi trường kiềm”; không yêu cầu h/s làm bài tập 2 trang 25

	
	8, 9
	Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
	Không dạy Hình 2.3-trang 28 và sơ đồ sản xuất đường từ mía-trang 29

	
	10
	Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
	Không yêu cầu h/s làm bài tập 1 - trang 36

	6
	11
	Thực hành : Điều chế, tính chất hóa học của este và gluxit
	Thí nghiệm 3 - trang 38, không tiến hành

	
	12
	Kiểm tra 1 tiết
	

	7, 8, 9
	13
	Amin
	Mục 2.a : Thí nghiệm 1 - trang 42, không dạy phần giải thích tính bazơ ; không yêu cầu h/s làm bài tập 4 - trang 44

	
	14, 15
	Amino axit
	

	
	16, 17
	Peptit và protein
	Không dạy mục III: Khái niệm về enzim và axit nucleic

	
	18
	Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
	

	10
	19, 20
	Đại cương về polime
	Không dạy mục IV: Tính chất hóa học-trang 61,62, giáo viên hướng dẫn h/s tự đọc thêm

	11
	21, 22
	Vật liệu polime
	Không dạy phần nhựa Rezol, Rezit; Mục IV: Keo dán tổng hợp - trang 71, 72

	12
	23
	Luyện tập: Polime và vật liệu polime
	

	
	24
	Thực hành: Một số tính chất của polime và vật liệu polime 
	Không dạy và không tiến hành thí nghiệm 4 - trang 78

	13
	25
	Kiểm tra 1 tiết
	

	
	26
	Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
	Không dạy mục 2.a; 2.b; 2.c - trang 81

	14, 15
	27,28,29
	Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
	

	
	30
	Hợp kim 
	

	16, 17
	31
	Sự ăn mòn kim loại
	

	
	32, 33
	Điều chế kim loại
	

	
	34
	Ôn tập học kỳ I
	

	18
	35
	Ôn tập học kỳ I
	

	19
	36
	Kiểm tra học kỳ I
	

	HỌC KỲ II

	20
	   37
	Luyện tập: Tính chất của kim loại
	

	
	38
	Luyện tập: Tính chất của kim loại
	

	21


	39
	Luyện tập: Điều chế kim loại 
	

	
	40
	Thực hành: Tính chất, điều chế và sự ăn mòn kim loại
	

	22
	41, 42
	Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
	Không dạy mục B: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm- trang 109

	23, 24
	43,44,45
	Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
	

	
	46
	Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và một số hợp chất của chúng
	

	25
	47,48
	Nhôm và hợp chất của nhôm
	

	26
	49
	Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
	

	
	50
	Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
	

	27
	51
	Kiểm tra 1 tiết
	

	
	52
	Sắt
	Không dạy mục III.4: Tác dụng với nước- trang 140

	28
	53
	Hợp chất của sắt
	

	
	54
	Hợp kim của sắt
	Không dạy các lò luyện gang, thép; chỉ dạy thành phần hợp kim, nguyên tắc và các phản ứng xảy ra khi luyện gang, thép; không yêu cầu h/s làm bài tập 2 - trang 151

	29
	55, 56
	Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt
	

	30, 31
	57
	Crom và hợp chất của crom
	Không dạy bài 35: Đồng và hợp chất của đồng
Không dạy bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

	
	58, 59
	Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
	

	
	60
	Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, crom và hợp chất của sắt, crom 
	Không bắt buộc làm thí nghiệm 4

	32
	61
	Kiểm tra 1 tiết
	

	
	62
	Nhận biết một số ion trong dung dịch
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập về nhận biết

	33
	63
	Nhận biết một số chất khí
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập về nhận biết về một số chất khí

	
	64
	Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
	

	34
	65
	Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
	Hướng dẫn h/s tự học ở nhà và điền phiếu trả lời hệ thống các câu hỏi do giáo viên biên soạn, sau đó tổ chức đánh giá chéo trong h/s (học sinh này đánh giá bài viết của học sinh khác)

	
	66
	Hóa học và vấn đề xã hội
	Hướng dẫn h/s tự học ở nhà và điền phiếu trả lời hệ thống các câu hỏi do giáo viên biên soạn, sau đó tổ chức đánh giá chéo trong h/s (học sinh này đánh giá bài viết của học sinh khác)

	35
	67
	Hóa học và vấn đề môi trường
	

	
	68
	Ôn tập học kỳ II
	

	36
	69
	Ôn tập học kỳ II
	

	37
	70
	Kiểm tra học kỳ II
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